
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
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điểm 10)

Nghe 

(thang 

điểm 10)

1 200005 13040960 Chu Ngọc Anh 10.01.1995 Nữ QH2013.F.C NN&VH Trung Quốc 6,5 3,5 4,5 6,0 5,13 5,0 3 B1

2 200042 15040598 Vũ Nguyệt Anh 11.11.1997 Nữ QH2014.F.F NN&VH Pháp 8,0 5,0 5,0 4,0 5,50 5,5 3 B1

3 200077 14040119 Nguyễn Việt Chinh 20.03.1996 Nữ QH2014.F.C NN&VH Trung Quốc 8,0 5,5 2,0 5,5 5,25 5,5 3 B1

4 200175 13040188 Đoàn Thị Hằng 10.06.1995 Nữ QH2013.F.C NN&VH Trung Quốc 4,5 4,5 2,5 4,5 4,00 4,0 3 B1

5 200309 13040298 Vũ Thị Thu Huyền 25.11.1994 Nữ QH2013.F.C NN&VH Trung Quốc 7,5 5,0 3,0 3,0 4,63 4,5 3 B1

6 200407 13040978 Nguyễn Ngọc Mai 06.11.1994 Nữ QH 2013.F.TQ NN&VH Trung Quốc 3,5 5,5 5,0 5,5 4,88 5,0 3 B1

7 200507 14040635 Phạm Thị Tuyết Nhung 13.04.1996 Nữ QH2014.F.C NN&VH Trung Quốc 7,0 5,0 3,5 4,5 5,00 5,0 3 B1

8 200033 15041399 Phạm Ngọc Anh 21.09.1997 Nữ QH2015.F.F NN&VH Pháp 9,0 9,0 5,0 5,5 7,13 7,0 4 B2

9 200093 16041638 Nguyễn Thảo Linh Đăng 06.08.1998 Nữ QH2016.F1J6 NN&VH Nhật Bản 8,5 9,0 4,5 7,5 7,38 7,5 4 B2

10 200115 16041416 Đặng Bảo Dung 17.03.1998 Nữ QH2016.F.G NN&VH Đức 8,5 8,5 4,0 6,0 6,75 7,0 4 B2

11 200118 13040961 Phạm Phương Dung 15.02.1995 Nữ QH2013.F.C NN&VH Trung Quốc 8,5 9,0 5,0 5,0 6,88 7,0 4 B2

12 200122 16041546 Đào Tuấn Dũng 24.11.1998 Nam QH2016.F.J NN&VH Nhật 9,5 7,5 5,0 7,5 7,38 7,5 4 B2

13 200156 16041779 Doãn Phương Hà 03.09.1997 Nữ Q2016.F.K NN&VH Hàn Quốc 8,5 7,0 4,0 4,5 6,00 6,0 4 B2

14 200170 11040232 Trần Thị Thu Hà 12.02.1993 Nữ QH2011.F.G NN&VH Đức 8,0 7,5 7,0 5,0 6,88 7,0 4 B2

15 200211 16041682 Nguyễn Thị Thu Hiền 22.08.1998 Nữ QH 2016. F.J NN&VH Nhật Bản 6,5 6,0 5,0 5,5 5,75 6,0 4 B2

16 200357 16041606 Lã Thị Phương Linh 10.09.1998 Nữ QH2016.F1J5 NN&VH Nhật Bản 9,5 9,0 6,0 5,5 7,50 7,5 4 B2

17 200666 16041869 Nguyễn Thị Xuân Thu 07.03.1998 Nữ QH2016.F1K3 NN&VH Hàn Quốc 8,5 8,5 3,5 7,0 6,88 7,0 4 B2

18 200682 16041530 Hoàng Minh Thúy 17.08.1998 Nữ QH 2016.F.J3 NN&VH Nhật Bản 8,5 7,0 6,0 5,0 6,63 6,5 4 B2

19 200716 13040789 Nguyễn Thùy Trang 27.11.1995 Nữ QH2013.F.F NN&VH Pháp 9,0 9,0 5,5 6,5 7,50 7,5 4 B2
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20 200763 15040596 Trần Thu Uyên 16.09.1997 Nữ QH2015.F.F NN&VH Pháp 5,5 8,0 3,5 6,0 5,75 6,0 4 B2

21 200238 16041506 Đỗ Xuân Hoàng 20.12.1998 Nam QH 2016.F.J3 NN&VH Nhật Bản 10,0 9,5 7,0 7,0 8,38 8,5 5 C1

22 200479 16041839 Nguyễn Kim Bảo Ngọc 05.08.1998 Nữ QH2016.F.K NN&VH Hàn Quốc 9,5 9,0 5,5 9,0 8,25 8,5 5 C1

23 200513 16041437 Ngô Thị Ánh Ninh 17.02.1998 Nữ Q2016.F.G NN&VH Đức 9,5 9,0 6,5 8,0 8,25 8,5 5 C1

23

Đạt C1 3

Đạt B2 13

Đạt B1 7

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 Giám đốc Trung tâm Khảo thí HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Đỗ Tuấn Minh

Tổng số thí sinh dự thi:

Người vào điểm: Tạ Thị Bích Liên

Người kiểm tra: Nguyễn Thị Kim Thoa
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phòng từ P41->P44

Đăng ký thi APTIS

3



Trình 

độ ĐK 

thi 

VSTEP

Sáng 

18

Chiều 

18
Email DD

đăng ký APTIS: Em 

chia 44 bạn này vào 
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